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BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CLTK 21-30
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI UNBD CẤP TỈNH
(Kèm theo Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30)
	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	01/BC- UBND
	Cung cấp sản phẩm thống kê
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 

	2
	02/BC- UBND
	Trình độ đào tạo và bồi dưỡng thống kê của người làm công tác thống kê 
	05 năm/lần
(2025,2030)
	Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031

	3
	03/BC- UBND
	Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
	Năm
	Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo






	

Biểu số: 01/BC-UBND
Ban hành kèm theo …. số …./ ngày …../…../……..
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	CUNG CẤP SẢN PHẨM THỐNG KÊ 
(Năm: …….)
	Đơn vị báo cáo:
UBND: ……… …..
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(A)
	(B
	(C)
	(1)

	1
	Số các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch hằng năm   
	sản phẩm
	 

	2
	Số các sản phẩm thống kê đã cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm
	sản phẩm
	 

	3
	Số các sản phẩm thống kê đã cung cấp kịp thời (đúng thời hạn quy định) tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm
	sản phẩm
	 


                                                                                                                                                                                                                     Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)

	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:  
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.
* Sản phẩm thống kê: các sản phẩm (nếu có) thuộc lịch phổ biến thông tin thống kê do UBND cấp tỉnh thực hiện (Điểm c, khoản 1, Điều 30; Điểm c, khoản 2, Điều 48 và Điều 49 Luật Thống kê).
-  Ghi số lượng các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong kế hoạch hằng năm.
- Ghi số lượng các sản phẩm thống kê đã cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm.
- Ghi số lượng các sản phẩm thống kê đã cung cấp kịp thời (đúng thời hạn quy định) tới người sử dụng thông tin thống kê trong năm.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 01/BC-UBND có trong mục 3.1. Các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 



	

Biểu số: 02/BC-UBND
Ban hành kèm theo ….số .../… ngày …../…./20….
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm 2026/2031
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TÀO VÀ BỒI DƯỠNG THỐNG KÊ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ

	Đơn vị báo cáo:
UBND…
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê


Đơn vị: Người
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số 
	Chia theo
	Chia theo trình độ đào tạo
	Trong đó:

	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Trung cấp 
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê (trái ngành)
	Bồi dưỡng Ngạch thống kê viên
	Bồi dưỡng Ngạch thống kê viên chính
	Bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê khác 
	Bồi dưỡng công chức thống kê Văn phòng - Thống kê cấp xã

	
	
	
	
	
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	Tổng
 số
	Tr.đó Chuyên ngành Thống kê
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=
(4)+(5)
=(6)+(8)+
(10)+(12)

	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	Sở, ban ngành
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ngày… tháng… năm…
	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)


                                                                                                                                           


Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025/2030.
- Cột 1: Ghi số thứ tự ứng với các đơn vị tương ứng.
- Cột 2: Ghi tên các đơn vị.
- Cột 3: Ghi tổng số người làm công tác thống kê của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 4: Ghi số người làm công tác thống kê chuyên trách của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 5: Ghi số người làm công tác thống kê kiêm nhiệm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 6: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là từ trung cấp trở xuống của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 7: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là từ trung cấp trở xuống của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 8: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là cao đẳng của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 9: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là cao đẳng của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 10: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 11: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 12: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, có trình độ đào tạo cao nhất là trên đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng
- Cột 13: Ghi số người làm công tác thống kê, được đào tạo chuyên ngành thống kê, có trình độ cao nhất là trên đại học của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 14: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (trái ngành) của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 15: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng ngạch thống kê viên của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 16: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng ngạch thống kê viên chính của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 17: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác của đơn vị ở cột 2 tương ứng. (Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác là những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê theo yêu cầu của địa phương, do địa phương xây dựng và tổ chức, ngoài những lớp do Tổng cục Thống kê tổ chức).
- Cột 18: Ghi tổng số người làm công tác thống kê, đã học lớp bồi dưỡng công chức thống kê Văn phòng – Thống kê cấp xã của đơn vị ở cột 2 tương ứng. 
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 02/BC-UBND có trong mục 5.2. Người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30.


	

Biểu số: 03/BC-UBND
Ban hành kèm theo .. số …./… ngày …../…../20…
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ

	Đơn vị báo cáo:
UBND …………………….
Đơn vị nhận báo cáo:
Tổng cục Thống kê



	STT
	Tên đơn vị
	Số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trong năm
	Bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê khác
	Bồi dưỡng công chức thống kê Văn phòng - Thống kê cấp xã 

	
	
	Tổng số
	Nghiệp vụ thống kê (trái ngành)
	Ngạch thống kê viên
	Ngạch thống kê viên chính
	Số lớp
	Số lượt người
	Số lớp
	Số lượt người

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Sở, ban ngành 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp xã
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	


   
Ngày… tháng… năm…

	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)




Cách ghi biểu:
* Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.
- Cột 1: Ghi số thứ tự ứng với các đơn vị tương ứng.
- Cột 2: Ghi tên các đơn vị.
- Cột 3: Ghi tổng số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng. 
- Cột 4: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê (trái ngành) trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 5: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng ngạch thống kê viên trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 6: Ghi số lượt người làm công tác thống kê được bồi dưỡng ngạch thống kê viên chính trong năm của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 7: Ghi số lượng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 8: Ghi số lượt người được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
(Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khác là những lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê theo yêu cầu của địa phương, do địa phương xây dựng và tổ chức, ngoài những lớp do Tổng cục Thống kê tổ chức).
- Cột 9: Ghi số lượng lớp  bồi dưỡng công chức thống kê Văn phòng – Thống kê cấp xã của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
- Cột 10: Ghi số lượt người được bồi dưỡng công chức thống kê Văn phòng – Thống kê cấp xã của đơn vị ở cột 2 tương ứng.
Ghi chú: 
- Phần giải thích các chỉ tiêu để thực hiện việc báo cáo biểu 03/BC-UBND có trong mục 5.2. Người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê của Phụ lục I. Giải thích các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK 21-30. 


